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       Khoa Lý luận chính trị
I. Tóm tắt:
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công đầu tiên vượt lên tầm hạn chế của các trào lưu cứu nước đương thời, đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Chính vì vậy, Người đã trở thành lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của cả dân tộc, người chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Có biết bao sự kiện trong lịch sử về những cống hiến của Người. Song có lẽ, giai đoạn từ 1911 đến 1920 là thời kỳ sôi động tạo nên bước ngoặt đầu tiên của Người và của phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là thời kỳ chuyển biến đặc biệt về nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị từ chủ nghĩa yêu nước sang lập trường cộng sản để mở ra cho cách mạng Việt Nam một hướng đi mới.

II. Toàn văn:
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người có công đầu tiên vượt lên tầm hạn chế của các trào lưu cứu nước đương thời, đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Chính vì vậy, Người đã trở thành lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của cả dân tộc, người chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Có biết bao sự kiện trong lịch sử về những cống hiến của Người. Song có lẽ, giai đoạn từ 1911 đến 1920 là thời kỳ sôi động tạo nên bước ngoặt đầu tiên của Người và của phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là thời kỳ chuyển biến đặc biệt về nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị từ chủ nghĩa yêu nước sang lập trường cộng sản để mở ra cho cách mạng Việt Nam một hướng đi mới.

Nguyễn Ái Quốc sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, gần gũi với nhân dân, một gia đình có truyền thống cách mạng. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân phụ của Người là một nhà nho cấp tiến, với lòng yêu nước, thương dân vô hạn. Tấm gương lao động cần cù, ý chí kiên cường vượt qua gian khổ để đạt được mục tiêu, đặc biệt là tư tưởng thân dân, lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi hoạt động cải cách chính trị - xã hội của cụ Phó bảng đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với quá trình hình thành nhân cách của Người (lúc đó với tên gọi là Nguyễn Tất Thành).
Từ thuở thiếu thời, Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, cùng cực của đồng bào mình. Thêm vào đó là những thất bại đau đớn của các bậc tiền bối… Cả dân tộc lâm vào sự bế tắc, khủng hoảng về con đường cứu nước, khát vọng của nhân dân ta là độc lập và tự do dân chủ đang bị chà đạp bởi sự thống trị tàn bạo của bọn đế quốc thực dân. Thực tiễn đó giúp Người hiểu rõ  bản chất bóc lột, tham tàn của chủ nghĩa thực dân và sớm có những suy tư đặc biệt: Là con người, ai cũng có khát vọng sống ấm no, hạnh phúc, sao dân tộc này lại đi chà đạp và hành hạ dân tộc khác? Tại sao các phong trào yêu nước đầy dũng khí của các bậc cha ông lại thất bại?... 

Chính những day dứt đó cộng với sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và khát vọng của nhân dân là nền tảng vững chắc đầu tiên tạo đà cho Nguyễn Tất Thành vượt xa hơn hẳn những nhà yêu nước đương thời quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, tìm kiếm những gì hữu ích cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Khi nhiều người đang ngoảnh nhìn về phương Đông với sự ngưỡng mộ “người anh cả da vàng” Nhật Bản - một đế quốc mới ở châu Á đã chiến thắng nước Nga Sa hoàng năm 1905, hay ngưỡng mộ bác Tôn Dật Tiên với chủ nghĩa Tam dân nổi tiếng và cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc thì Nguyễn Tất Thành tìm đường sang phương Tây, đến nước Pháp, đến nơi sản sinh ra những lời đẹp đẽ: “tự do - bình đẳng - bác ái” đã từng làm rung động lòng mình khi còn ở tuổi thiếu niên. Nguyễn Tất Thành muốn đến tận nơi sinh ra những lý tưởng cao đẹp đó để tìm hiểu rõ bản chất, để xem làm sao người Pháp có được tự do - bình đẳng - bác ái. Nguyễn Tất Thành đã chọn hướng Tây với mong muốn thiết thực: “Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào mình” [8, trang 40-41] 

Tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Với lòng yêu nước nồng cháy, ý chí quyết tâm và khát vọng dân tộc là hành trang của Người. Đó là việc làm mới mẻ, khác với hướng đi truyền thống của các bậc sĩ phu yêu nước bấy giờ, Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài không phải để “cầu viện” mà Người muốn đi nhiều nước để tìm hiểu sự thật của thế giới, người thanh niên Nguyễn Tất Thành chỉ nung nấu một quyết tâm cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu” [7; trang 52].

Có rất ít, từ cổ chí kim, một lãnh tụ cách mạng, một nhà hoạt động chính trị lại có một địa bàn hoạt động, một địa bàn thâm nhập thực tế rộng lớn như Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Người đã đặt chân tới nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ và đã tận mắt chứng kiến cuộc sống cực khổ, bị chà đạp của nhân dân lao động, còn bọn thực dân thì ở đâu cũng gian ác như nhau. “Đến Đaca, bể nổi sóng dữ. Tàu không thể vào bờ. Cũng không thể thả canô xuống vì sóng rất to. Để liên lạc với tàu, bọn Pháp trên bờ bắt những người da đen phải bơi ra chiếc tàu. Một, hai, ba, bốn người da đen nhảy xuống nước. Người này đến người kia, họ bị sóng biển cuốn đi… Đối với bọn thực dân tính mạng của người thuộc địa, da vàng hay da đen cũng không đáng một xu” [7; trang 24-25].
Cảnh tượng ấy làm cho Nguyễn Tất Thành xúc động, thương cảm. Người càng thương xót nhân dân Việt Nam và những người bị áp bức trên thế giới. Với những gì tận mắt chứng kiến – sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân và cuộc sống cơ cực, bị áp bức của những người lao động. Người nhận thấy, ở đâu nhân dân cũng mong muốn thoát khỏi ách áp bức, bóc lột; đều có khát vọng được giải phóng.

Theo hành trình của tàu, ngày 6 tháng 7 năm 1911 Nguyễn Tất Thành đặt chân lên bến cảng Mácxây của nước Pháp, sau khi đã ghé nhiều cảng trước đó. Những ngày đầu tiên trên đất Pháp, Người chứng kiến ở Pháp cũng có những người nghèo như Việt Nam. 

Không dừng lại ở Pháp, năm 1912 Nguyễn Tất Thành theo chuyến tàu sang Mỹ. Tại đây, Người có dịp tìm hiểu cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mỹ với bản Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng trong lịch sử. Nguyễn Tất Thành vừa làm thuê để kiếm sống, vừa tìm hiểu đời sống của những người lao động Mỹ và cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của những người da đen.
Người đã nghiên cứu nước Mỹ với mong muốn để học tập được nhiều ở nước Mỹ về việc giành độc lập từ tay thực dân Anh. Nước Mỹ giàu sang và lộng lẫy, nhưng cũng đầy ắp sự bất công của tệ phân biệt chủng tộc. Chiêm ngưỡng tượng nữ thần tự do, “Ánh sáng trên đầu thần tự do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần tự do thì người da đen đang bị chà đạp”. Bên cạnh cuộc sống xa hoa của bọn tư bản là cuộc sống bần hàn, cơ cực của người lao động. Bên cạnh những tòa nhà chọc trời, xe hơi bóng lộn, các công ty tài chính, công nghiệp, vô số hộp đêm, tiệm nhảy,… còn có khu lao động Hác –lem của những người da đen thất nghiệp và đói rét là minh chứng nói lên cái “thực chất” của những mỹ từ tự do, bình đẳng, bác ái. Theo Người, tự do, bình đẳng, bác ái chỉ là những châm ngôn lý tưởng “trang điểm” cho cái huy chương vốn đã mục nát của chủ nghĩa tư bản thực dân mà thôi. “Bình đẳng gì mà cùng làm việc thì người da trắng lĩnh lương cao hơn người da màu? Bình đẳng gì mà bất cứ sĩ quan người bản xứ nào cũng phải chào sĩ quan da trắng”. Đấy là cái sự thật trần trụi: “Người da màu luôn chỉ là kẻ tanh hôi, bẩn thỉu trong mắt người da trắng” [5; trang 48].

Từ việc nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, tầm nhìn của Nguyễn Tất Thành được mở rộng thêm so với lúc còn ở trong nước. Sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng là động lực trực tiếp để Nguyễn Tất Thành chuyển biến về lập trường chính trị. Từ yêu thương nhân dân mình, đồng bào mình, Người đã mở rộng tình thương đối với nhân loại cần lao; từ tình yêu dân tộc mình mở rộng đến yêu các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc trên toàn thế giới. 

Cuối năm 1913, Người từ Mỹ sang Anh – một nước tư bản có nhiều thuộc địa nhất trên thế giới. Sự ra đời của “Đảng xã hội Anh” – một đảng cánh tả, tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Hiện thực đó đã cuốn hút anh thanh niên Nguyễn Tất Thành gia nhập vào hàng ngũ giai cấp vô sản – ít nhất về mặt tư tưởng cũng “khai quang điểm nhãn” cho một nhân sinh quan mới, nhân sinh quan của giai cấp công nhân hiện đại.

Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. Đây là một quyết định sáng suốt, một bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời hoạt động thực tiễn và nghiên cứu lý luận của Người. Khác với những năm trước đó, đi khắp thế giới quan sát và suy ngẫm, nay trở về Pháp, Người bắt tay ngay vào hoạt động chính trị, đấu tranh trực diện với chủ nghĩa thực dân Pháp trên đất Pháp. Năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng xã hội Pháp, đảng của giai cấp công nhân thuộc quốc tế II lúc bấy giờ. Người không chỉ học tập, nghiên cứu mà còn đấu tranh không mệt mỏi cho nền độc lập của dân tộc và phong trào cách mạng thế giới. 
Cuộc hành trình gần mười năm đã đưa Nguyễn Tất Thành đến nhiều vùng đất thuộc châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ,… những chuyến đi đã giúp Người có cơ hội quan sát, nhận biết sâu sắc diện mạo của chủ nghĩa tư bản, trong đó hiện lên rất rõ nét những đặc trưng cơ bản của sự phân hóa, đối nghịch giữa người giàu và người nghèo; giữa những người bị áp bức, bóc lột và những kẻ thống trị nắm quyền lực; giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với các dân tộc đế quốc xâm lược. Đó cũng là quá trình Người học tập, tích lũy tri thức, nghiên cứu lý luận và đối chiếu lý luận với thực tế. Tuy nhiên, đến lúc này Nguyễn Tất Thành vẫn chưa tìm được con đường giải phóng dân tộc mình, dù nghiên cứu khá nhiều những tư tưởng của cách mạng Mỹ, cách mạng Anh và đặc biệt là hệ tư tưởng dân chủ tư sản của đại cách mạng Pháp. Người nhận thức một cách sâu sắc cả những ưu điểm và hạn chế của những mô hình cách mạng này, đó là những cuộc cách mạng “không đến nơi”, “không triệt để”, không đáp ứng nhu cầu giải phóng của các tầng lớp nhân dân lao động: “Cách mạng Pháp cũng như cách mạng Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa” [2; trang 274]. Từ đây, Người rút ra bài học kinh nghiệm đối với cách mạng Việt Nam: “Chúng ta đã hy sinh làm cách mạng thì nên làm cho tới nơi…”. Như vậy, qua sự phân tích đánh giá của mình, Người đã chỉ ra lý luận và mô hình cách mạng tư sản không phải là sự lựa chọn đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
Trong thời gian hoạt động tích cực trong phong trào công nhân Pháp, Nguyễn Tất Thành đã nghe tiếng vang của cuộc cách mạng tháng Mười Nga (1917). Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã ảnh hưởng tích cực đến xu hướng hoạt động của Người. Lúc này, con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành đã có định hướng mới đó là vươn theo ánh sáng của của cuộc cách mạng vô sản Nga và phong trào quốc tế cộng sản. Người đánh giá: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã thành công và thành công đến nơi” [4; trang 127]. Người cũng hiểu rằng sự nghiệp cách mạng Việt Nam cần thiết phải có sự giúp đỡ bên ngoài, trong đó có cách mạng Nga.
 Không để lỡ cơ hội, ngày 18 tháng 6 năm 1919, Nguyễn Tất Thành với tên gọi khác là Nguyễn Ái Quốc thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pháp gửi bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam đến Hội nghị Vécxây. Bản yêu sách gồm 8 điểm nêu lên nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam là đòi quyền độc lập, tự do và quyền tự quyết của các dân tộc thuộc địa. Mặc dù bản yêu sách đã không được hội nghị xem xét, nhưng nó đã lên tiếng tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân, làm cho nhân dân thế giới và nhân dân Pháp phải chú ý tới tình hình Việt Nam và Đông Dương. 

Cho đến, tháng 7 năm 1920, lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo. Bằng sự nhạy cảm về chính trị, sau nhiều lần đọc và hiểu phần chính, “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ. Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo quốc tế III” [6; trang 313]. Chính Người đã nhiều lần nhấn mạnh: “Ngày nay học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chỉ có chủ nghĩa Lênin là chân chính nhất” [1; trang 41].

Vấn đề dân tộc và thuộc địa trong Luận cương của Lênin với nội dung và phương pháp tiến hành quả là điểm gặp gỡ của những tư tưởng lớn - tư tưởng của người sáng lập quốc tế thứ III với tư tưởng của người tìm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Theo Nguyễn Ái Quốc, “Lênin là người đã đặt tiền đề cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa. Lênin là người đánh giá hết tầm quan trọng của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa” - thiếu nó, không thể có cách mạng xã hội được. Có thể ví rằng, Luận cương của Lênin tựa như cơn mưa đúng lúc để hạt giống cách mạng trong chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành được nẩy mầm. Không có thời gian trải nghiệm cần thiết thì không thể tiếp nhận, thẩm thấu ánh sáng từ Luận cương, không thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời của Người. Khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!” của thời đại C.Mác - Ph. Ăngghen được chuyển thành “Vô sản tất cả các nước và tất cả các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!” trong thời đại Lênin đã phản ánh sự biến chuyển lớn lao của lịch sử, phản ánh đòi hỏi phải có cách đánh giá nhiệm vụ đấu tranh, phương pháp xây dựng lực lượng cách mạng khi mà hệ thống thuộc địa đã hình thành. Điều đó cũng nói lên vì sao Nguyễn Ái Quốc khi đọc Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người đã khóc - những giọt nước mắt sung sướng của người con dân tộc đã tìm thấy con đường cứu nước; giọt nước mắt của người đã tìm thấy hạnh phúc, cơm ăn áo mặc cho mọi người Việt Nam đang bị rên xiết dưới sự áp bức, bóc lột của bọn thực dân. 
Sự kiện này là mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển biến nhảy vọt của Người về nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị. Là nhân tố hết sức quan trọng mở đường cho Người tiến dần tới chủ nghĩa Mác – Lênin. Khát vọng cháy bỏng của dân tộc ta đã bắt gặp xu thế của thời đại đó là: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” [3; trang 314]. Nguyễn Ái Quốc đã gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Có thể nói, không có thực tiễn đấu tranh và hoạt động ở Pháp thì Nguyễn Ái Quốc không thể trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và cũng không có những đóng góp cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế sau này.

Việc xác định con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc là công lao to lớn đầu tiên của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đó là con đường giải phóng duy nhất mà cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra cho nhân dân lao động và tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Hồ Chí Minh đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin và lựa chọn khuynh hướng chính trị vô sản.

Quá trình vận động của cách mạng Việt Nam trong suốt những năm tháng qua đã là minh chứng hùng hồn cho cho con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Nó đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đưa dân tộc ta không ngừng phát triển và ghi tạc dấu ấn vào thời đại. Dù lịch sử có phát triển quanh co, từ thực tiễn của mình, dân tộc Việt Nam vẫn khẳng định với nhân loại chân lý bất hủ của Người: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới thoát khỏi ách nô lệ” [4; trang 128].
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